CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: VẼ ĐIỆN

Mã số mô đun: MĐ 08
Thời gian mô đun:  30 giờ;         (Lý thuyết: 6 giờ; Thực hành: 24 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các mô đun chuyên môn
- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:  
- Trình bày được các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật
- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad dùng cho vẽ điện
	- Rèn luyện kỹ năng các phương pháp vẽ cơ bản
	  - Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...
	- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc. 
III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm
tra*

	1
	Bài 1: Ký hiệu và qui ước các bản vẽ điện – điện tử
	3
	3
	0
	0

	2
	Bài 2: Các Sơ Đồ Trong Bản Vẽ
	3
	3
	0
	0

	3
	Bài 3: Tổng quan phần mềm autocad - các lệnh cơ bản trong autocad 
	5
	0
	5
	0

	4
	Bài 4: Các lệnh hiệu chỉnh trong autocad
	5
	0
	3
	2

	5
	Bài 5: Thực hiện và truy xuất bản vẽ theo lớp, đường nét và màu
	5
	0
	5
	0

	6
	Bài 6: Ứng dụng autocad vẽ các mạch điện cơ bản
	9
	0
	7
	2

	
	Cộng
	30
	6
	20
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Ký hiệu và qui ước các bản vẽ điện – điện tử			Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày trình được trình tự thành lập bản vẽ
- Biết cách bố trí bản vẽ, khung tên và cách ghi kích thước
- Hiểu rõ các tiêu chuẩn vẽ điện.
Nội dung:                                                         		 
	1. Vật liệu, dụng cụ vẽ kỹ thuật	

	1.1.Vật liệu				

	1.2. Dụng cụ

	2. Trình tự thành lập bản vẽ		

	3. Bản vẽ, khung tên		

	3.1. Bản vẽ					

	3.2. Khung tên

	4. Cách ghi kích thước

	5. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện				        

	5.1.Tiêu chuẩn Việt Nam					

	5.2.Tiêu chuẩn Quốc tế.


Bài 2: Các Sơ Đồ Trong Bản Vẽ			Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:
- Đọc được các ký hiệu điện, mạch điện – điện tử trong bản vẽ.
- Phân biệt các dạng ký hiệu điện khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ
- Hiểu và nhận biết được các dạng sơ đồ mạch điện bao gồm sơ đồ vị trí, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ nối dây, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ phân phối điện.
- Xác định được ký hiệu qui ước các bộ phận của căn nhà.  
Nội dung:  
	1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng		                

	2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng.		        

	2.1. Nguồn điện

	2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện

	2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ

	2.4. Các loại thiết bị đo lường

	3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp		 

	3.1. Các loại máy điện

	3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển

	4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện	

	4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ

	4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây

	5. Thực hành vẽ


Bài 3: Tổng quan phần mềm autocad - các lệnh cơ bản trong autocad 
			Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
-  Khởi tạo và sao lưu được bản vẽ điện bằng phần mềm autocad.
-  Thiết lập được các tham số tiêu chuẩn của bản vẽ mạch điện trên máy tính bằng phần mềm autocad.
-  Sử dụng được các lệnh cơ bản của autocad để vẽ mạch điện và kí hiệu điện.    
Nội dung:  
1.Các lệnh về File
1.1  Chức năng các hộp thoại file
1.2  Mở và làm việc với nhiều file bản vẽ
1.3  Tạo file bản vẽ mới
1.4  Lưu file và mở file
1.5  Xuất bản vẽ sang định dạng khác
1.6  Thiết lập môi trường vẽ 
2.Các lệnh cơ bản thiết lập bản vẽ
2.1  Thiết lập giới hạn bản vẽ bằng lệnh New
2.2  Định giới hạn bản vẽ (lệnh Limits)
2.3  Định đơn vị bản vẽ
2.4  Lệnh Snap
2.5  Lệnh Grid
2.6  Lệnh Ortho
3.Nhập tọa độ và cách bắt điểm
3.1  Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD
3.2  Các phương pháp nhập tọa độ điểm 
3.3  Vẽ đoạn thẳng và cách nhập tọa độ
3.4  Vẽ đường tròn và cách nhập tọa độ
3.5  Các phương pháp bắt điểm tạm trú, thường trú 
4.Các lệnh vẽ cơ bản
4.1  Vẽ đoạn thẳng
4.2  Vẽ đường tròn
4.3  Vẽ cung tròn
4.4  Vẽ đa tuyến
4.5  Vẽ đa giác đều
4.6  Vẽ hình chữ nhật
4.7  Chia đoạn                                                  
Bài 4: Các lệnh hiệu chỉnh trong autocad			Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
-  Sử dụng được các lệnh hiệu chỉnh trong autocad để vẽ và hiệu chỉnh mạch điện và kí hiệu điện.
-  Phối hợp các lệnh hiệu chỉnh để vẽ ra các đối tượng cần vẽ.
-  Sử dụng được các lệnh hiệu chỉnh bằng phím tắt.
-  Quản lý được các đối tượng trong bản vẽ.
Nội dung:  
1. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản
1.1 Xóa và phụ hồi các đối tượng
1.2 Hủy bỏ lệnh vừa thực hiện
1.3 Các phương pháp chọn đối tượng
1.4 Tạo nhóm đối tượng
2. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình
2.1 Tạo các đối tượng song song
2.2 Xén một phần đối tượng (lệnh Trim)
2.3 Xén một phần đối tượng nằm giữa hai điểm (lệnh Break)
2.4 Nối điểm (Join)
2.5 Phép xoay hình (Rotate)
2.6 Phép đối xứng (Mirror)
                                                     
Bài 5: Thực hiện và truy xuất bản vẽ theo lớp, đường nét và màu
			Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
-  Thực hiện được bản vẽ sơ đồ mạch điện và sơ đồ mặt bằng theo lớp.
-  Thiết lập được các lớp với các thuộc tính khác nhau.
-  Truy xuất và tùy chỉnh và quản lý được các lớp trong bản vẽ.
Nội dung:                                                         
1. Tạo và gán các tính chất cho lớp bằng hộp thoại Layer Properties Manager
1.1 Tạo lớp mới
1.2 Gán và thay đổi màu của lớp
1.3 Gán chiều rộng nét vẽ
1.4 Gán kiểu in cho lớp
1.5 Gán lớp hiện hành
1.6 Thay đổi trạng thái lớp
1.7 Xóa lớp
2. Thanh công cụ Properties, Layer
3. Lựa chọn màu cho đối tượng (Color)
3.1 Hộp thoại Layer Translator
3.2 Chuyển đổi các lớp bản vẽ thành các lớp tiêu chuẩn
3.3 Chỉ định lớp hiển thị trên bản vẽ
Bài 6: Ứng dụng autocad vẽ các mạch điện cơ bản			Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
 	- Dùng phần mềm autocad vẽ được sơ đồ mạch điện hoàn chỉnh bao gồm sơ đồ vị trí, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ nối dây, sơ đồ nguyên lý.
- Thực hiện chuyển đổi định dạng bản vẽ qua các phần mềm khác.
	- Vẽ, phân tích tốt các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp   điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế
		- Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước
		- Đề ra phương án kiểm tra đúng với thiết kế
		- In bản vẽ
Nội dung:                                                         
1. Sơ đồ mạch điện đèn nung sáng.
1.1 Sơ đồ đơn tuyến.
1.2 Sơ đồ nối dây.
1.3 Sơ đồ nguyên lý.
2. Sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang.
2.1 Sơ đồ đơn tuyến.
2.2 Sơ đồ nối dây.
2.3 Sơ đồ nguyên lý.
3. Sơ đồ quạt trần.
3.1 Sơ đồ đơn tuyến.
3.2 Sơ đồ nối dây.
3.3 Sơ đồ nguyên lý.
4. Vẽ sơ đồ cung cấp điện.
5. Vẽ sơ đồ điện dùng trong sơ đồ mặt bằng.
5.1 Sơ đồ vị trí.
5.2 Sơ đồ lắp đặt.
5.3 Sơ đồ tổng quát.	

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Vật liệu:
- Giấy vẽ khổ A4
· [bookmark: _GoBack]Các bản vẽ sơ đồ mẫu.
2. Dụng cụ, Trang thiết bị:
- Phần mềm Autocad
- PC, Projector.
3. Học liệu:
- Giáo trình, tài liệu học tập.
- Các tài liệu về tiêu chuẩn điện.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:
+ Các yêu cầu đối với bản vẽ kỹ thuật
+ Các bước tiến hành thực hiện một bài vẽ thực tế
+ Cách sử dụng phần mềm AutoCad.
- Kỹ năng: 
		Kiểm tra kỹ năng thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật theo các tiêu chuẩn:
		+ Độ chính xác.
		+ Độ sạch sẽ trên bản vẽ
		+ Cách trình bày bản vẽ
		+ Thời gian thực hiện bản vẽ
	Sử dụng được phần mềm AutoCAD để vẽ điện.
- Thái độ: 
Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, ngăn nắp trong công việc.
2. Phương pháp đánh giá
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề
	- Chương trình có thể dùng để dạy sinh viên các nghề khác có nhu cầu vẽ và đọc bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ điện.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
	Nội dung được biên soạn theo cấu trúc mô đun nên cần lưu ý một số điểm chính sau:
	- Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng
	- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi có bàn vẽ kỹ thuật chuyên dụng
	- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
	- Hướng dẫn kỹ sinh viên sử dụng phần mềm Autocad.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Lê Công Thành- Giáo trình Vẽ điện - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – 2008
[2]. Nguyễn Ngọc Tuấn - Hướng dẫn thực hành Autocad Electrical -NXB Thống kê- năm 2005. 
